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Tiếp cận chẩn đoán  
và điều trị Sa sút trí tuệ  

Bs.CKII. Tống Mai Trang. 
Khoa Thần kinh - Bệnh Viện Đại học y dược. 
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Giới thiệu: 

• Giới thiệu về tình hình SSTT hiện nay. 

• Phương pháp tiếp cận chẩn đoán. 

• Các phương pháp điều trị. 
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Giới thiệu về tình hình SSTT  
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World Alzheimer's Report 2018 
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Khoảng 500.000 người trên 60 tuổi mắc sa sút trí tuệ  

chiếm 4,8 – 5% nhóm* 

*Hội bệnh Alzheimer và rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam 2018 
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Năm 2018 

   Tại Bệnh viện Đại Học Y Dược 

• 80.000 ca: số lượng bệnh nhân > 65 tuổi đến khám  

 4.000 ca: số lượng bệnh nhân có khả năng mắc SSTT (5%) (con số 
thực tế có thể cao hơn do bệnh nhân đến bệnh viện khám có nhiều 
yếu tố nguy cơ hơn) 

• 900 ca: Số bệnh nhân được chẩn đoán thực tế. 

 Tỉ lệ bỏ sót chẩn đoán  khoảng 78% 

 Đa số các trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn trễ  

 

Nguồn: Phòng Công nghệ thông tin - BV ĐHYD 2018 
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Hành trình đi đến chẩn đoán của người bệnh Sa sút trí tuệ 

Alzheimer’s Association International Conference, July 27-31,2020 
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Biểu hiện lâm sàng. 

Chức  năng 

Nhận thức Hành vi 

Trí nhớ 
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thang 
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Nhận thức thị giác 
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Tiêu chuẩn sa sút trí tuệ theo DSM-5 (2013)  

A. Có bằng chứng suy giảm nhận thức đáng kể  ở ít nhất 2 trong các  lĩnh vực nhận thức (chú ý phức tạp, 

chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, chức năng ngôn ngữ, giác quan vận động và nhận thức xã hội) dựa 

trên: 

         1. Than phiền của người bệnh, hoặc của người thân, hoặc ghi nhận bởi bác sĩ về sự suy giảm rõ rệt chức 

năng nhận thức của người bệnh, và  

         2. Suy giảm đáng kể trong biểu hiện nhận thức, tốt nhất là được xác định các test tâm thần kinh đã 

được chuẩn hóa hoặc nếu không thì dựa trên đánh giá lâm sàng có chất lượng khác. 

  

ít nhất  

                                                                                                                                            test tâm thần kinh đã 

được chuẩn hóa dựa trên đánh giá lâm sàng có chất lượng khác. 

B. Suy giảm nhận thức làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong các hoạt động hằng ngày (tức là cần sự hỗ trợ 

tối thiểu ở các hoạt động sống phức tạp như trả hóa đơn, dùng thuốc điều trị, …) 

C. Người bệnh không đang bị mê sảng, lú lẫn cấp 

D. Suy giảm nhận thức không phải do nguyên nhân tâm thần kinh khác (ví dụ trầm cảm hay tâm thần phân liệt). 

ảnh hưởng  

không  

tâm thần kinh  
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Ý nghĩa của việc làm test chức năng nhận thức: 

1. Phát hiện tình trạng suy giảm nhận thức sớm, kín đáo  chẩn 
đoán sớm 

2. Chẩn đoán thể bệnh  

3. Các lĩnh vực nhận thức bị khiếm khuyết  can thiệp điều trị 
nhận thức không dùng thuốc bằng phương pháp cognitive 
training. 

4. Theo dõi diễn tiến bệnh 

Neuropsychological Evaluation in Adults, Ryan W. Schroeder, American Family Physician,2019 
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Vỏ não nguyên phát Vỏ não thứ phát 
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Vỏ não kết hợp 

Vỏ não thứ phát 

Dorsalateral Prefrontal cortex: executive function 
- Deciding on a goal 
- Planning how to accomplish the goal 
- Executive a plan 
- Monitoring excecution of the plan 
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Những con đường 
dưới vỏ não 

Laurie Lundy-Ekman. Neuroscience- Fundamentals for rehabilitation, 4 edition 
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1.Possin KL. Neurocase. 2010 Dec;16(6):466-87; 2. Weintraub S, et al Alzheimer Dis Assoc Disord. 2018 32(1):10-17; 3. Cosentino 
S. Alzheimers Dement. 2014;10(6):818-826. 4. Reisberg B. Dement Geriatr Cogn Disord 2014;38:89-146; 5. Jutten RJ. Alzheimers Dement 
(Amst). 2017 Mar 31;8:26-35; 6. Ashendorf L., Arch Clin Neuropsychol. 2008;23(2):129-137. 7. Cummings JL. Neurology. 1994 
Dec;44(12):2308-14. 8. Jhoo. Psychiatry investing 2014; 11;446-453 
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Chẩn đoán SCI/MCI/Dementia 
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Điều trị SSTT 

• Điều trị bằng thuốc 

• Điều trị không dùng thuốc 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Khởi động điều trị với suy giảm nhận thức nhẹ và SSTT 
giai đoạn nhẹ. 

Tích tụ amyloid trong não người bệnh SSTT là 1 trong những cơ chế bệnh sinh quan trọng 
Có thể phát hiện qua amyloid PET hoặc DNT 
Khi kết quả CSF nghi ngờ thì chụp PET 
Tuy nhiên, nếu kết quả DNT bất thường nhưng PET (-), không khuyến cáo điều trị 
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Chỉ định dùng thuốc cho các giai đoạn SSTT 

Mild Moderate Advanced 

Higher dose is recommended for severe demented patients 

Rivastigmine (Exelon) 1.5-6 mg bid/ patch 5/10/15  

Glalantamine (Reminyl) 8-24 mg OD 

Donepezil (Aricept) 5, 10 mg                 5,10mg                        5,10,23mg 

Memantine (Ebixa) 5-20 mg OD 

Cholinesterase Inhibitors 
NMDA receptor antagonists 
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Điều trị càng sớm càng tốt 
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1. Winblad et al. Lancet Neurol 2016;15(5):455–532; 

2. Geldmacher et al. J Nutr Health Aging 2006;10(5):417–429 
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Đối với bệnh nhân AD trung bình đến nặng, duy trì điều trị bằng donepezil 
giúp cải thiện chức năng nhận thức trong 12 tháng  

Nhóm duy trì điều trị donepezil có thang điểm SMMSE cao hơn trung bình 1.9 điểm so với đường cơ sở (p<0.001) 
Điểm BADLS thấp hơn trung bình 3 điểm so với ban đầu 

Lưu giữ những khoảnh khắc quý giá 

Better Earlier Higher Longer Infor 4-EVER  

Howard R, et al. New Engl J Med 2012;366:893-903.  
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Bệnh nhân AD trung bình đến nặng duy trì được các chức năng sống lâu hơn khi sử dụng Donepezil  

Lưu giữ những khoảnh khắc quý giá 

Better Earlier Higher Longer Infor 4-EVER  
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Aricept làm giảm gánh nặng cho người thân (người chăm sóc) và  
cải thiện tương tác xã hội của bệnh nhân    

Số lượng người chăm sóc cho bệnh nhân báo cáo 
có sự cải thiện tốt về tương tác xã hội nhiều hơn ở 

nhóm sử dụng denepezil so với nhóm placebo 

• Hầu hết các điểm về CSS (caregivers stress 
scale) giữ nguyên hoặc cải thiện tốt ở 
nhóm donepezil so với nhóm giả dược  

Feldman H, et al. J Am Geriatr Soc. 2003;51:737-44. 
 

• Người chăm sóc cho bệnh nhân nhóm sử dụng donepezil dành ít thời gian hơn so với nhóm 
sử dụng placebo (thời gian chênh lệch khác biệt trung bình là 54.4 phút/ngày 

Lưu giữ những khoảnh khắc quý giá 

Better Earlier Higher Longer Infor 4-EVER  
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Điều trị không dùng thuốc  

Các khái niệm can thiệp nhận thức (Cognitive interventions) 

• Tập luyện nhận thức (Cognitive Training) 

• Phục hồi nhận thức (Cognitive Rehabilitation) 

• Kích thích nhận thức (Cognitive Stimulation) 

 

Tập luyện nhận thức (Cognitive Training) 

Phục hồi nhận thức (Cognitive 
Rehabilitation) 

Kích thích nhận thức (Cognitive 
Stimulation) 

Các khái niệm 
can thiệp nhận 
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Mô hình trung tâm điều trị ban ngày tại Đài Loan 

Thời khóa biểu hoạt động  Người bệnh chọn hoạt động mình yêu thích 
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Các hoạt động 
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Hoạt động trị liệu tại BVĐYD 
Sáng thứ 2, chiều Thứ 4 hằng tuần, sáng thứ 7 tại lầu 10 khu A 
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Hoạt động trị liệu tại BVĐYD 
Chiều Thứ 4 hằng tuần tại lầu 10 khu A 
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Thank you 


